
A TỔNG NGUỒN THU NSĐP        913,153      1,363,323       1,411,255      103.5 

I
Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo 

phân cấp
       362,882          631,029          826,170      130.9 

- Thu NSĐP hưởng 100%         10,646          16,966           11,751       69.3 

-
Thu NSĐP hưởng từ các khoản 

thu phân chia
      352,236        614,063         814,419     132.6 

II
Thu bổ sung từ ngân sách 

cấp trên 
      550,271          617,022          585,085        94.8 

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách       443,615        443,615         567,413     127.9 

2 Thu bổ sung có mục tiêu         94,637        173,407           17,672       10.2 

III Thu kết dƣ               400           -   

IV
Thu chuyển nguồn từ năm 

trƣớc chuyển sang
       114,281            -   

V Hoàn trả các cấp NS               591            -   

B TỔNG CHI NSĐP        913,153      1,363,323       1,411,256      103.5 

I Tổng chi cân đối NSĐP        913,153      1,325,073       1,411,256      106.5 

1 Chi đầu tư phát triển       240,000        586,962         720,000     122.7 

2 Chi thường xuyên       657,005        688,096         660,945       96.1 

3 Dự phòng ngân sách         14,416           18,408   

4
10% TK thêm chi TX 8 tháng 

cuối năm

5
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền 

lương
          1,732          50,016           11,903       23.8 

II
Chi các chƣơng trình mục 

tiêu 
             2,970                    -              -   

1
Chi các chương trình mục tiêu 

quốc gia
           2,970           -   

2
Chi các chương trình mục tiêu, 

nhiệm vụ
  

III Chuyển giao các cấp NS          28,881 

IV Hoàn trả các cấp ngân sách              6,399            -   

 Dự toán 

giao năm 

2021 

Biểu mẫu số 69/CK-NSNN

So sánh 

(%)

ĐVT: Triệu đồng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

STT Nội dung

 Ƣớc thực 

hiện năm 

2021 

 Dự toán 

năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)



A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách    725,810     1,103,112   1,181,692         107.1 

1
Thu ngân sách được hưởng theo phân 

cấp
   308,722        545,999      717,502         131.4 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên    417,088        456,902      464,190         101.6 

- Thu bổ sung cân đối ngân sách    347,779        347,779      451,198         129.7 

- Thu bổ sung có mục tiêu      69,309        109,123        12,992           11.9 

3 Thu kết dư               400               -   

4
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang
         99,220               -   

5 Hoàn trả các cấp NS               591               -   

II Chi ngân sách    725,810     1,103,112   1,181,692         107.1 

1
Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách 

cấp huyện
   725,810     1,103,112   1,181,692         107.1 

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới   

- Chi bổ sung cân đối ngân sách   

- Chi bổ sung có mục tiêu   

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau   

B NGÂN SÁCH XÃ, TT   

I Nguồn thu ngân sách    175,324        260,211      229,563           88.2 

1
Thu ngân sách được hưởng theo phân 

cấp
     54,160          85,030      108,668         127.8 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên    121,164        160,120      120,895           75.5 

Thu bổ sung cân đối ngân sách      95,836          95,836      116,215         121.3 

Thu bổ sung có mục tiêu      25,328          64,284          4,680             7.3 

3 Thu kết dư   

4
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang
         15,061               -   

II Chi ngân sách    175,324        260,211      229,563           88.2 

1
Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách 

cấp xã
175,324        260,211      229,563           88.2 

2 Chi chuyển nguồn sang năm sau   

 Dự toán 

giao năm 

2021 

Đơn vị: Triệu đồng

 Biểu số 70/CK-NSNN 

So sánh 

(%)

 Ƣớc thực 

hiện năm 

2021 

 Dự toán 

năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH 

XÃ,TT NĂM 2022

STT Nội dung



Đơn vị: Triệu đồng

 Tổng 

thu 

NSNN 

 Thu 

NSĐP 

 Tổng thu 

NSNN 

 Thu 

NSĐP 

Tổng 

thu 

NSNN

Thu 

NSH
-       

TỔNG THU NSNN   714,067   631,029   1,012,429   826,170     141.8     130.9 

I Thu nội địa   714,067   631,029   1,012,429   826,170     141.8     130.9 

1
Thu từ khu vực DNNN do 

trung ương quản lý
    

2
Thu từ khu vực DNNN do 

địa phương quản lý
         499             -                  -               -             -     

Thuế giá trị gia tăng     

Thuế thu nhập doanh 

nghiệp
    

3
Thu từ khu vực doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài (3) 

    

(Chi tiết theo sắc thuế)     

4
Thu từ khu vực kinh tế 

ngoài quốc doanh 
    36,264     36,264        34,000     34,000       93.8       93.8 

Thuế giá trị gia tăng     

Thuế thu nhập doanh 

nghiệp
    

Thuế Tài nguyên     

Thuế tiêu thụ đặc biệt     

5 Thuế thu nhập cá nhân     13,577     11,426        11,500     10,890       84.7       95.3 

6 Lệ phí trước bạ     40,056     40,056        40,000     40,000       99.9       99.9 

7 Thu phí, lệ phí       4,411       2,642           4,600       3,151     104.3     119.3 

- Phí và lệ phí trung ương

- Phí và lệ phí tỉnh

- Phí và lệ phí huyện          340          340          665           -       195.6 

- Phí và lệ phí xã, phường       2,302       2,302       2,486           -       108.0 

8
Thuế sử dụng đất nông 

nghiệp
    

9
Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp
      1,200       1,200           1,000       1,000       83.3       83.3 

10
Tiền cho thuê đất, thuê mặt 

nước
      3,721       3,721           8,500       8,500     228.4     228.4 

11 Thu tiền sử dụng đất   598,030   521,365      900,000   720,000     150.5     138.1 

12
Thu tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản
           31            31                29            29       93.5       93.5 

13 Thu khác ngân sách     12,927       9,398        10,000       5,800       77.4       61.7 

14 Thu tại xã       3,351       4,926           2,800       2,800       83.6       56.8 

Nội dung

 Ƣớc thực hiện năm 

2021 
 Dự toán năm 2022 So sánh (%)

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)

Biểu số 71/CK-NSNN

      1,769           1,449          82   

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2022

S

T

T



 Ngân sách 

cấp huyện 

 Ngân sách 

xã 

TỔNG CHI NSĐP      1,411,256    1,181,693     229,563 

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP      1,411,256    1,181,693     229,563 

I Chi đầu tƣ phát triển         720,000       630,000       90,000 

II Chi thƣờng xuyên         660,945       524,725     136,220 

Trong đó:                  -   

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề         364,188       364,188 

2 Chi khoa học và công nghệ                  -   

III Dự phòng ngân sách           18,408         15,065         3,343 

IV
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền 

lƣơng
          11,903         11,903               -   

B
CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU

I
Chi các chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia

II
Chi các chƣơng trình mục tiêu, 

nhiệm vụ 

C
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NĂM SAU

 Biểu mẫu 72/CK-NSNN 

 Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung
 Ngân sách 

địa phƣơng 

 Bao gồm 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP 

HUYỆNVÀ CHI NGÂN SÁCHXÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)



STT Nội dung  Dự toán 

TỔNG CHI NSĐP               1,181,693 

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƢỚI

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC               1,181,693 

I Chi đầu tƣ phát triển                  630,000 

II Chi thƣờng xuyên                  524,725 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                  364,188 

- Chi khoa học và công nghệ

- Chi quốc phòng                      8,107 

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội                      2,569 

- Chi văn hóa thông tin                      4,274 

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn                         954 

- Chi thể dục thể thao                         650 

- Chi bảo vệ môi trường                      3,189 

- Chi các hoạt động kinh tế                    45,669 

-
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn 

thể
                   36,037 

- Chi bảo đảm xã hội                    49,445 

Chi thường xuyên khác                      4,224 

III Dự phòng ngân sách                    15,065 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng                    11,903 

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)

Biểu số 73/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng



Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG SỐ    1,181,692       630,000            524,724       15,065     11,903       -   

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC    1,154,724       630,000            524,724 

1 VP.HĐND-UBND           5,478                5,478 

2  HĐND huyện           1,951                1,951 

3  Phòng Nông nghiệp&PTNT           1,056                1,056 

4  Phòng Tư pháp              751                   751 

5  Phòng TC-KH           1,585                1,585 

6  Phòng KT & HT           1,157                1,157 

7  Phòng GD-ĐT           1,170                1,170 

8  Phòng Y tế              551                   551 

9  Phòng LĐTB&XH           1,214                1,214 

10  Phòng VHTT-TT              924                   924 

11  Phòng TN&MT           1,087                1,087 

12  Phòng Nội vụ            1,258                1,258 

13 Thanh tra huyện           1,328                1,328 

14 Văn phòng huyện ủy         11,556              11,556 

15 QLHC- Đoàn thể- MTTQ              772                   772 

16 QLHC- Đoàn thể- Huyện Đoàn              928                   928 

17 QLHC- Đoàn thể- HPN              869                   869 

18 QLHC- Đoàn thể- HND              986                   986 

19 QLHC- Đoàn thể-CCB              685                   685 

20 Hội NCT              163                   163 

21 Hội Người mù              178                   178 

22 Hội chữ thập đỏ              183                   183 

23 Hội nạn nhân chất độc da cam                81                     81 

24 Hội cựu thanh niên xung phong                81                     81 

25 Hội Liên hiệp thanh niên                 -                       -   

26 Hội khuyến học                45                     45 

27  SN văn hoá TT-TT           4,274                4,274 

28  SN phát thanh              954                   954 

29  SN thể thao              650                   650 

30 Sự nghiệp GD&ĐT       364,188            364,188 

- Sự nghiệp giáo dục       362,544            362,544 

- Sự nghiệp đào tạo           1,644                1,644 

31 Đảm bảo xã hội         49,445              49,445 

32 Sự nghiệp Y tế           5,419                5,419 

33 SN nông nghiệp           1,838                1,838 

34

Công tác KN, KK phát triển hợp 

tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm NN

          4,500                4,500 

35 SN lâm nghiệp              513                   513 

36  SN địa chính              456                   456 

37 TT PTQĐ và CCN         23,959         22,300                1,659 

38 Trung tâm Kỹ thuật- DVNN           1,748                1,748 

39 SN giao thông           1,500                1,500 

40 SN thuỷ lợi đê điều              808                   808 

41 KT thị chính           3,210                3,210 

42 Hoạt động ATGT           2,082                2,082 

43  Khuyến công, khuyến thương           1,150                1,150 

44 Dịch vụ công ích thủy lợi           9,420                9,420 

Tên đơn vị  Tổng số 
 Chi đầu tƣ 

phát triển 

 Chi thƣờng 

xuyên 

 Chi dự 

phòng 

ngân sách 

 Chi tạo 

nguồn, 

điều 

chỉnh 

Biểu số 74/CK-NSNN

Chi 

chuyể

n 

nguồ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC 

NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)

ST

T



Tên đơn vị  Tổng số 
 Chi đầu tƣ 

phát triển 

 Chi thƣờng 

xuyên 

 Chi dự 

phòng 

ngân sách 

 Chi tạo 

nguồn, 

điều 

chỉnh 

Chi 

chuyể

n 

nguồ

ST

T

45
Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa
          5,040                5,040 

46 SN kinh tế khác         11,745              11,745 

47 Sự nghiệp môi trường           3,189                3,189 

48 Công an huyện           2,569                2,569 

49 BCH Quân sự huyện           8,107                8,107 

50 Trích lập quỹ thi đua khen thưởng           2,378                2,378 

51 Bổ sung vốn vay NHCSXH           1,000                1,000 

52 Chi khác NS              846                   846 

53 An Dương         12,200         12,200 

54 Ban QLDA ĐTXD huyện       224,860       224,860 

55 Cao Xá           3,900           3,900 

56 Đại Hóa         19,000         19,000 

57 Hợp Đức         16,400         16,400 

58 Lam Cốt           2,000           2,000 

59 Lan Giới         15,100         15,100 

60 Liên Chung         27,500         27,500 

61 Liên Sơn           8,000           8,000 

62 Ngọc Châu           5,000           5,000 

63 Ngọc Lý           3,500           3,500 

64 Ngọc Thiện         11,800         11,800 

65 Ngọc Vân         28,500         28,500 

66 Phúc Hòa           3,500           3,500 

67 Phúc Sơn           7,500           7,500 

68 Quang Tiến           9,000           9,000 

69 Quế Nham         13,500         13,500 

70 Song Vân           7,700           7,700 

71 Tân Trung         25,500         25,500 

72 TT Cao Thượng         39,735         39,735 

73 TT Nhã Nam         39,705         39,705 

74 Việt Lập         13,000         13,000 

75 Việt Ngọc         14,800         14,800 

76 Đo đạc, quy hoạch,…         26,440         26,440 

77
Giảm nợ, công trình quyết toán, 

chưa phân bổ
        29,560         29,560 

III CHI DỰ PHÒNG         15,065       15,065 

IV
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN LƢƠNG
        11,903     11,903 

V
CHI HỖ TRỢ CÁC XÃ TỪ 

NGUỒN SỰ NGHIỆP 
                -   

VI
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU
                -   



 Giáo dục- 

Đào tạo 

 Văn hóa 

thông tin 

 Thể dục- 

thể thao 

 Bảo vệ 

môi trường  

 Hoạt động 

kinh tế 

 Tr.đó: 

Chi giao 

thông 

 Chi HĐ CQ 

QLNN, 

Đảng, ĐT 

 Quốc 

phòng 
 ĐBXH 

TỔNG SỐ        630,000        112,900          11,600         1,200       19,860        435,440       3,000          28,000       10,000         8,000 

1 An Dương          12,200            5,000            7,200 

2 Ban QLDA ĐTXD huyện        224,860               600         1,200       19,860        157,200          28,000       10,000         8,000 

3 Cao Xá            3,900            3,900 

4 Đại Hóa          19,000            5,000          14,000 

5 Hợp Đức          16,400          11,000            5,400 

6 Lam Cốt            2,000            2,000 

7 Lan Giới          15,100            6,000            9,100 

8 Liên Chung          27,500          11,500          13,000       3,000 

9 Liên Sơn            8,000            8,000 

10 Ngọc Châu            5,000            5,000 

11 Ngọc Lý            3,500            3,500 

12 Ngọc Thiện          11,800            4,000            7,800 

13 Ngọc Vân          28,500          19,000            9,500 

14 Phúc Hòa            3,500            3,500 

15 Phúc Sơn            7,500            5,000            2,500 

16 Quang Tiến            9,000            7,000            2,000 

17 Quế Nham          13,500          11,000            2,500 

18 Song Vân            7,700            6,000            1,700 

19 Tân Trung          25,500            8,000          11,000            6,500 

20 Trung tâm PTQĐ          22,300            2,000          20,300 

21 TT Cao Thượng          39,735            4,000          35,735 

22 TT Nhã Nam          39,705          39,705 

23 Việt Lập          13,000          13,000 

24 Việt Ngọc          14,800            8,400            6,400 

25 Đo đạc, quy hoạch,…          26,440          26,440 

26
Giảm nợ, công trình quyết 

toán; chưa phân bổ
         29,560          29,560 

 Trong đó 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

 Đơn vị: Triệu đồng 

 Biểu số 75/CK-NSNN 

STT Tên đơn vị  Tổng số 



 Sự nghiệp 

kinh tế 

 SN giáo 

dục- đào 

tạo 

 SN văn 

hóa 

 SN 

phát 

thanh 

 SN thể 

dục, thể 

thao 

 Đảm bảo 

xã hội 
 Y tế  SNMT 

 Quản lý 

hành 

chính 

 Quốc 

phòng, 

An ninh 

 Chi 

khác 

Cộng    910,710      11,903         2,378       524,724      45,669      364,188        4,274       954       650      49,445    5,419    3,189      36,037   10,676      4,224 

1 VP.HĐND-UBND         5,857            316              63           5,478        5,478 

2  HĐND huyện         2,183            193              39           1,951        1,951 

3  Phòng Nông nghiệp&PTNT         1,086              25                5           1,056        1,056 

4  Phòng Tư pháp            795              37                7               751           751 

5  Phòng TC-KH         1,686              84              17           1,585        1,585 

6  Phòng KT & HT         1,194              31                6           1,157        1,157 

7  Phòng GD-ĐT         1,204              28                6           1,170        1,170 

8  Phòng Y tế            587              30                6               551           551 

9  Phòng LĐTB&XH         1,273              49              10           1,214        1,214 

10  Phòng VHTT-TT            954              25                5               924           924 

11  Phòng TN&MT         1,124              31                6           1,087        1,087 

12  Phòng Nội vụ          1,314              47                9           1,258        1,258 

13 Thanh tra huyện         1,352              20                4           1,328        1,328 

14 Văn phòng huyện ủy      12,318            635            127         11,556      11,556 

15 QLHC- Đoàn thể- MTTQ            809              31                6               772           772 

16
QLHC- Đoàn thể- Huyện 

Đoàn
           965              31                6               928           928 

17 QLHC- Đoàn thể- HPN            915              38                8               869           869 

18 QLHC- Đoàn thể- HND         1,023              31                6               986           986 

19 QLHC- Đoàn thể-CCB            711              22                4               685           685 

20 Hội NCT            169                5                1               163           163 

21 Hội Người mù            190              10                2               178           178 

22 Hội chữ thập đỏ            208              21                4               183           183 

23 Hội nạn nhân chất độc da cam              83                2              -                   81             81 

24
Hội cựu thanh niên xung 

phong
             83                2              -                   81             81 

25 Hội Liên hiệp thanh niên              -                -                -                   -                -   

26 Hội khuyến học              47                2              -                   45             45 

27  SN văn hoá TT-TT         4,632            298              60           4,274        4,274 

28  SN phát thanh         1,085            109              22               954       954 

29  SN thể thao            739              74              15               650       650 

30 Sự nghiệp GD&ĐT    371,705         6,264         1,253       364,188      364,188 

- Sự nghiệp giáo dục    369,958         6,178         1,236       362,544      362,544 

- Sự nghiệp đào tạo         1,747              86              17           1,644          1,644 

 Trừ 10% 

TK chi 

TX 

 Tổng số Đơn vịSTT

 TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP HÀNH CHÍNH KHỐI HUYỆN NĂM 2022 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /12/2020 của UBND huyện) 

 Biểu số 76/CK-NSNN 

ĐVT: Triệu đồng

Trong đó KP đƣợc 

thực hiện 

sau khi trừ 

nguồn 

CCTL, quỹ 

TĐKT 

 Trừ 2% 

chi TX 

trích lập 

quỹ thi 

đua khen 

thƣởng 



 Sự nghiệp 

kinh tế 

 SN giáo 

dục- đào 

tạo 

 SN văn 

hóa 

 SN 

phát 

thanh 

 SN thể 

dục, thể 

thao 

 Đảm bảo 

xã hội 
 Y tế  SNMT 

 Quản lý 

hành 

chính 

 Quốc 

phòng, 

An ninh 

 Chi 

khác 

 Trừ 10% 

TK chi 

TX 

 Tổng số Đơn vịSTT

Trong đó KP đƣợc 

thực hiện 

sau khi trừ 

nguồn 

CCTL, quỹ 

TĐKT 

 Trừ 2% 

chi TX 

trích lập 

quỹ thi 

đua khen 

thƣởng 
31 Đảm bảo xã hội      49,494              41                8         49,445      49,445 

32 Sự nghiệp Y tế         5,467              40                8           5,419    5,419 

33 SN nông nghiệp         2,089            209              42           1,838        1,838 

34

Công tác KN, KK phát triển 

hợp tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm NN

        4,500              -                -             4,500        4,500 

35 SN lâm nghiệp            583              58              12               513           513 

36  SN địa chính            518              52              10               456           456 

37 TT PTQĐ và CCN         1,720              51              10           1,659        1,659 

38 Trung tâm Kỹ thuật- DVNN         1,804              47                9           1,748        1,748 

39 SN giao thông         1,704            170              34           1,500        1,500 

40 SN thuỷ lợi đê điều            918              92              18               808           808 

41 KT thị chính         3,648            365              73           3,210        3,210 

42 Hoạt động ATGT         2,082              -                -             2,082        2,082 

43  Khuyến công, khuyến thương         1,307            131              26           1,150        1,150 

44 Dịch vụ công ích thủy lợi         9,420              -                -             9,420        9,420 

45
Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển 

đất trồng lúa
        5,040              -                -             5,040        5,040 

46 SN kinh tế khác      13,352         1,339            268         11,745      11,745 

47 Sự nghiệp môi trường         3,623            362              72           3,189    3,189 

48 Công an huyện         2,658              74              15           2,569     2,569 

49 BCH Quân sự huyện         8,312            171              34           8,107     8,107 

50
Trích lập quỹ thi đua khen 

thưởng
        2,378              -                -             2,378      2,378 

51 Bổ sung vốn vay NHCSXH         1,000              -                -             1,000      1,000 

52 Chi khác NS         1,098            210              42               846         846 



 Tổng số 
 Trong đó: 

Phần NSĐP 

được hưởng 

TỔNG SỐ            229,563            108,668                5,286            921,469            103,382            116,215                4,680                      -         229,563 

1 An Dương                8,863                1,895                   200              15,033                1,695                6,750                   218           8,863 

2 Cao Xá              10,440                3,954                   290              28,887                3,664                6,221                   265         10,440 

3 Đại Hóa                7,623                2,841                   119              25,356                2,722                4,624                   158           7,623 

4 Hợp Đức              10,712                5,940                   209              52,196                5,731                4,546                   226         10,712 

5 Lam Cốt                8,233                2,037                   180              14,948                1,857                5,976                   220           8,233 

6 Lan Giới                6,157                1,276                     90              10,669                1,186                4,728                   153           6,157 

7 Liên Chung              11,080                5,596                   208              53,002                5,388                5,277                   207         11,080 

8 Liên Sơn                7,408                3,013                   179              24,437                2,834                4,224                   171           7,408 

9 Ngọc Châu                7,628                2,600                   302              18,786                2,298                4,821                   207           7,628 

10 Ngọc Lý                7,451                1,991                   181              16,343                1,810                5,226                   234           7,451 

11 Ngọc Thiện              10,451                3,354                   448              24,373                2,906                6,817                   280         10,451 

12 Ngọc Vân                7,817                1,656                   209                9,062                1,447                5,947                   214           7,817 

13 Phúc Hòa                8,215                2,847                   165              24,774                2,682                5,191                   177           8,215 

14 Phúc Sơn                6,479                1,478                   124              11,662                1,354                4,830                   171           6,479 

15 Quang Tiến                6,926                1,517                   116              10,993                1,401                5,233                   176           6,926 

16 Quế Nham                7,457                2,121                   382              10,347                1,739                5,120                   216           7,457 

17 Song Vân                6,831                1,399                   197                9,530                1,202                5,218                   214           6,831 

18 Tân Trung                8,639                2,496                   148              20,789                2,348                5,929                   214           8,639 

19 TT Cao Thượng              29,274              25,653                   816            212,896              24,837                3,337                   284         29,274 

20 TT Nhã Nam              34,095              28,279                   288            271,368              27,991                5,609                   207         34,095 

21 Việt Lập              10,307                4,680                   248              39,432                4,432                5,393                   234         10,307 

22 Việt Ngọc                7,477                2,045                   187              16,586                1,858                5,198                   234           7,477 

Biểu số 77/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, CHI NSX, TT VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NSX, TT NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)

 Thu chuyển 

nguồn từ năm 

trước chuyển 

sang 

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên đơn vị

 Tổng thu 

NSNN trên địa 

bàn 

 Thu NSĐP 

được hưởng 

theo phân cấp 

 Chia ra 
 Số bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách cấp 

trên 

 Số bổ sung 

có mục tiêu 

NS tỉnh 

 Tổng chi 

cân đối 

NSĐP 
 Thu NSĐP 

hưởng 100% 

 Thu phân chia 



Biểu  số 78/CK-NSNN

STT Tên đơn vị (1)  Tổng số 

 Bổ sung 

vốn đầu tƣ 

để thực 

hiện các 

chƣơng 

trình mục 

tiêu, nhiệm 

vụ 

 Bổ sung 

vốn sự 

nghiệp thực 

hiện các chế 

độ, chính 

sách, nhiệm 

vụ 

 Bổ sung 

thực hiện 

các chƣơng 

trình mục 

tiêu quốc 

gia 

A B  1=2+3+4                   2                   3                   4 

TỔNG SỐ           4,680                 -              4,680 

1 An Dương              218               218 

2 Cao Xá              265               265 

3 Đại Hóa              158               158 

4 Hợp Đức              226               226 

5 Lam Cốt              220               220 

6 Lan Giới              153               153 

7 Liên Chung              207               207 

8 Liên Sơn              171               171 

9 Ngọc Châu              207               207 

10 Ngọc Lý              234               234 

11 Ngọc Thiện              280               280 

12 Ngọc Vân              214               214 

13 Phúc Hòa              177               177 

14 Phúc Sơn              171               171 

15 Quang Tiến              176               176 

16 Quế Nham              216               216 

17 Song Vân              214               214 

18 Tân Trung              214               214 

19 TT Cao Thượng              284               284 

20 TT Nhã Nam              207               207 

21 Việt Lập              234               234 

22 Việt Ngọc              234               234 

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO 

NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



 NSTW  NS tỉnh  NS huyện 

Tổng cộng      3,244,612             -               -               -   

1
Dự án đường từ QL17 vào khu đô thị Đồng Chủ - 

Đồng Cầu, TT Cao Thượng
TT Cao Thượng 2021-2022

6486/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021
          20,153 

2 Đường từ QL17 (đoạn gần TTNN) đi Phúc Sơn
TT Nhã Nam- Phúc 

Sơn
2022-2024

 1980/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2020 
        230,000 

3
 Xây dựng Đền thờ Lương Văn Nắm và hạng mục 

phụ trợ
TT Cao Thượng 2021-2023

 886/QĐ-UBND ngày 

14/6/2021 
            9,500 

4
Xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm hành chính 

công huyện Tân Yên
TT Cao Thượng 2021-2025

 3508/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2021 
        110,000 

5
Xây dựng hầm họp và hạ tầng cơ sở  khu căn cứ 

chiến đấu của  huyện  (ccchđ1/huyện)
Phúc Hòa 2021-2023

 780/QĐ-UBND ngày 

25/8/2021 
          31,000 

6
Đường quy hoạch từ QL17 (đoạn khu dân cư Văn 

Miếu, Việt Lập) đi tỉnh lộ 298, huyện Tân Yên.

Việt Lập- Cao Xá- 

Ngọc Lý
2021-2025

 6458/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 
          50,275 

7
Dải phân cách và hệ thống cây xanh CCN Đồng 

Đình, thị trấn Cao Thượng
TT Cao Thượng 2021-2022

 8079/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2021 
            7,000 

8
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải TTNN
TT Nhã Nam 2021-2022

 7158/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2021 
            9,995 

9
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải xã Ngọc Vân
Ngọc Vân 2021-2022

 7503/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2021 
          13,000 

10 Trung tâm Hội Nghị huyện TT Cao Thượng 2021-2025
NQ 71/NQ-HĐND 

ngày 19/3/2021
          75,000 

11 Hệ thống đèn chiếu sáng  từ TTCT đi Quế Nham
TT Cao Thượng, Việt 

Lập, Quế Nham
2022

 1108/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021 
          13,000 

12 Đường từ QL17 đi Phú Khê Quế Nham Quế Nham 2022-2024
NQ số 23/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2021
          52,000 

Danh mục dự ánSTT

Quyết định đầu tƣ

Số QĐ, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSNN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)

Biểu  số 80/CK-NSNN

Thời gian KC-

HT

Năng lực 

thiết kế
Địa điểm xây dựng



 NSTW  NS tỉnh  NS huyện 

Danh mục dự ánSTT

Quyết định đầu tƣ

Số QĐ, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 
Thời gian KC-

HT

Năng lực 

thiết kế
Địa điểm xây dựng

13
Đường Song vân đi Ngọc thiện (đoạn ĐT295- cây 

xăng Song Vân đi thôn Ải, xã Ngọc Thiện

Song Vân, Ngọc 

Thiện
2022-2024

NQ số 23/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2021
          35,000 

14
Đường TL295 (cống Mọc) đi TL298 (đoạn cống 

Mắm), TTCT
TT Cao Thượng 2022-2025

NQ số 23/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2021
          56,000 

15
 Xây dựng Đền thờ Lương Văn Nắm và hạng mục 

phụ trợ ( giai đoạn 2)
TT Cao Thượng 2022-2023

1391/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021
          11,000 

16
Đường HQV (đoạn tiếp nối từ BCHQS huyện đi 

ĐT 295 đến xã Hợp Đức)

TT Cao Thượng- Hợp 

Đức
2021-2024

NQ số 23/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2021
        170,000 

17
Đường nội thị Đình Giã (đoạn từ QL17 đi ĐT295, 

TT Cao Thượng); 1,2 km
TT Cao Thượng 2022-2023           36,000 

18
Hệ thống Đèn chiếu sáng từ TTNN (đoạn Tiến 

Phan, đi Đồng Điều Tân Trung)

TT Nhã Nam- Tân 

Trung
2022

 1387/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 
            2,300 

19
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải  xã Việt Ngọc
Việt Ngọc 2021-2022

 1388/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 
          10,000 

20
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải  xã Ngọc Thiện
Ngọc Thiện 2021-2022

 1389/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 
          10,000 

21
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải  xã Cao Xá
Cao Xá 2021-2022

 1390/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 
          10,000 

22
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải TTCT
TT Cao Thượng 2021-2022

 867/QĐ-UBND ngày 

06/11/2020 
          10,000 

23
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải xã Quế Nham
Quế Nham 2021-2022

 1392/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 
          10,000 

24 Đường vào Khu xử lý rác Ngọc Vân Ngọc Vân 2021-2022
 1393/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 
          14,000 

25
Khu dân cư Đô thị Tiền Cao Xá ( Cạnh CCN 

Đồng Đình TTCT)
TT Cao Thượng 2022-2023

26
Đường từ QL17 (đoạn Khu dân cư Tân Sơn - Liên 

Sơn) đi Đồng Điều Tân Trung (đoạn cổng xây) 
Liên Sơn- Tân Trung 2022-2024

75/NQ-HĐND ngày 

29/9/2021
        194,000 



 NSTW  NS tỉnh  NS huyện 

Danh mục dự ánSTT

Quyết định đầu tƣ

Số QĐ, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 
Thời gian KC-

HT

Năng lực 

thiết kế
Địa điểm xây dựng

27
Đường kết nối từ ĐT294b đi ĐT 398b (đoạn Cầu 

Bùi xã Song Vân qua Ngọc Châu đi xã Ngọc Lý)

Song Vân- Ngọc 

Châu-Ngọc Lý
2022-2025

QĐ số 8999/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2021

        220,000 

28 Đường từ CCN Đồng Đình đi TL298
TT Cao Thương- 

Liên Sơn- TT Nhã 

Nam

2022-2023
QĐ số 1152/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2021

          41,000 

29
Đường từ KDC Chuôm Nho đi Cầu Trắng TTNN 

(600m)
TT Nhã Nam 2022-2023

QĐ số 1153/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2021

          15,000 

30
Đường QH từ trường tiểu học Liên Chung đi TL 

398B
Liên Sơn 2022-2023

QĐ số 1154/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2021

          14,970 

31 Đường từ InTermax Ngọc Vân đi Việt Ngọc Ngọc Vân- Việt Ngọc 2022-2025           15,000 

32 Khu Trung tâm Thể thao huyện TT Cao Thượng 2022-2023           13,000 

33 Khu tâm linh sinh thái Núi mấy TT Cao Thượng 2022-2023           15,000 

34
 DA Hạ tầng khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu, thị 

trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
TT Cao Thượng 2021-2023

6486/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020
          13,000 

35
DA Hạ tầng khu đô thị Chuôn Nho, thị trấn Nhã 

Nam, huyện Tân Yên.
TT Nhã Nam 2021-2023

6414/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2020
          14,000 

36 Xây mới nhà lớp học  trường Tiểu học An Dương An Dương 2022           14,495 

37 NLH 18 phòng trường THCS Đại Hóa Đại Hóa 2022             9,030 

38
Đường từ TL294 (đoạn từ UBND xã) đi Lan Giới 

(1,6km)
Đại Hóa 2022

QĐ số 332/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2021

            9,000 

39
Trường THCS Hợp Đức; Hạng mục: Nhà lớp học 

15 phòng
Hợp Đức 2022

QĐ số 7144/QĐ-

UBND ngày 

13/9/2021

            6,000 

40
Trường Mầm non trung tâm, HM: Nhà lớp học 12 

phòng và công trình phụ trợ
Hợp Đức 2022           14,950 

41
Cải tạo nâng cấp đường từ gốc Đa Đông Thành, xã 

Lam Cốt đi xã Song Vân
Lam Cốt 2022           13,768 



 NSTW  NS tỉnh  NS huyện 

Danh mục dự ánSTT

Quyết định đầu tƣ

Số QĐ, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 
Thời gian KC-

HT

Năng lực 

thiết kế
Địa điểm xây dựng

42 Đường BTXM từ UBND xã đi Tiến Thắng Lan Giới 2022
307/QĐ-UBND ngày 

15/11/2021
            6,973 

43 Xây mới 12 phòng học trường MN Lan Giới 2022           14,900 

44
Trường THCS Liên Chung, Hạng mục: Mở rộng 

khuôn viên, xây mới Nhà chức năng và các hạng 

mục phụ trợ

Liên Chung 2022
QĐ số 9275/QĐ-

UBND ngày 

09/12/2021

          13,532 

45
Xây dựng 8P học trường MN khu Lãn Tranh, xã 

Liên Chung
Liên Chung 2022           14,990 

46 Xây mới Cầu Chẹm, thôn Sấu, xã Liên Chung Liên Chung 2022             8,850 

47 NLH  trường Tiểu học Ngọc Thiện 1 Ngọc Thiện 2022
8307/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2021
            4,579 

48
Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 

3 tầng, 15 phòng, Nhà Hiệu bộ và các hạng mục 

phụ trợ

Ngọc Vân 2022
4275/QĐ-UBND 

ngày 02/8//2021
            7,036 

49
Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà Hiệu bộ 

và các hạng mục phụ trợ
Ngọc Vân 2022

7407/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021
          14,900 

50
Xây mới 18P học khu A trường Tiểu học Ngọc 

Vân
Ngọc Vân 2022

9231/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2021
          20,000 

51
Trường Tiểu học Phúc Sơn, Hạng mục: Nhà lớp 

học 12 phòng; Nhà hiệu bộ 
Phúc Sơn 2022

4276/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2021
          14,990 

52
Xây mới nhà lớp học 15 phòng và công trình phụ 

trợ trường TH Nguyên Hồng
Quang Tiến 2022

7562/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2021
          11,000 

53
Xây dựng 8P học chức năng trường THCS Quế 

Nham 
Quế Nham 2022

4449/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2021
          15,000 

54
Xây mới khu nhà hiệu bộ, và công trình phụ trợ 

trường Tiểu học Quế Nham
Quế Nham 2022

4611/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2021
          11,000 

55
Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học Quế Nham 

(HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học)
Quế Nham 2022

6801/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2021
          15,000 

56
Trường Tiểu học Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp 

học 18 phòng
Song Vân 2022

4585/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2021
          14,649 

57 Tu bổ, tôn tạo Chùa Đồng Điều, xã Tân trung Tân Trung 2021-2022
 356/QĐ-UBND ngày 

14/10/2021 
          29,500 

58
Trường Tiểu học Tân Trung, Hạng mục: Nhà lớp 

học 18 phòng
Tân Trung 2022

6753/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2021
          14,990 
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59 Nhà Nội trú học sinh trường THCS TT Cao Thượng 2022           11,000 

60
Cải tạo nâng cấp đường từ QL17 đi đường nội thị 

mới Phố Bùng - Tiến Phan
TT Nhã Nam 2022

373/QĐ-UBND ngày 

03/11/2021
          15,000 

61
Trường THCS Việt Ngọc, Hạng mục: Nhà lớp học 

12 phòng
Việt Ngọc 2022

779/QĐ-UBND ngày 

25/8/2021
          11,000 

62 NLH 16 phòng trường THCS Việt Ngọc 2022           15,000 

63 CSHT Cụm dân cư thôn Cầm,  Am Ngàn, Tiêu An Dương 2021-2022
859/QĐ-UBND ngày 

06/11/2020
            8,695 

64 Khu dân cư thôn Hạ- GĐ1 An Dương 2021-2022
7743/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2021
            5,696 

65 Khu dân cư thôn Ngọc Yên Ngoài, xã Cao Xá Cao Xá 2021-2022
660/QĐ-UBND ngày 

02/8/2021
            4,840 

66
CSHT Cụm dân cư Đối diện Trường Mầm non 

thôn Ngoài, Cầu Tẩy, xã Cao Xá GĐ1
Trung tâm PTQĐ 2021-2022

1214/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019
          14,735 

67
CSHT Cụm dân cư Cống gạch thôn Quang Lâm, 

xã Đại Hóa
Trung tâm PTQĐ 2021-2022

7096/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2021
            7,964 

68 Khu dân cư Đồng Dộc, Liên Cao-GĐ 1 Đại Hóa 2021-2022
626/QĐ-UBND ngày 

22/7/2021
          11,950 

69
Khu dân cư trung tâm xã (khu Đồng Sỏi, thôn Lục 

Liễu Trên -Cạnh nhà Bia) xã Hợp Đức - GĐ 1
Trung tâm PTQĐ 2021-2022

637/QĐ-UBND ngày 

23/7/2021
          20,574 

70
Khu dân cư Đồng Sỏi thôn Lục Liễu trên giai đoạn 

3
Hợp Đức 2021-2022

9212/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2021
            9,421 

71 Khu dân cư thôn Chính Thễ (sau UBND xã) Lan Giới 2021-2022
875/QĐ-UBND ngày 

09/11/2020
            2,200 

72 Khu đồng giếng thôn Ngòi Lan Lan Giới 2021-2022
909/QĐ-UBND ngày 

09/11/2020
            2,200 

73 Khu cửa Đình Thôn Bình Minh Lan Giới 2021-2022
7622/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2021
            2,100 

74
Khu dân cư Bờ Mới, thôn Hậu (từ nhà ông Phan đi 

trường Tiểu học)
Liên Chung 2021-2022

762/QĐ-UBND ngày 

26/02/2021
            9,999 

75 Khu dân cư Lãn Tranh 1 Liên Chung 2021-2022
7621/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2021
          12,818 



 NSTW  NS tỉnh  NS huyện 

Danh mục dự ánSTT

Quyết định đầu tƣ

Số QĐ, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu tƣ đƣợc duyệt 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 
Thời gian KC-

HT

Năng lực 

thiết kế
Địa điểm xây dựng

76
CSHT Cụm dân cư Na Cau,  thôn Hậu, xã Liên 

Chung
Liên Chung 2021-2022

7318/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2021
          14,940 

77
CSHT Cụm dân cư Ngã Ba Đình Nẻo thôn Chung 

1, xã Liên Sơn
Trung tâm PTQĐ 2021-2022

1220/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019
            4,816 

78 Dự án dân cư đồng Nghĩa trang thôn Chung Liên Sơn 2021-2022
2236/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021
            9,950 

79
CSHT Cụm dân cư Cửa Kho thôn Khánh Ninh, xã 

Ngọc Châu
Ngọc Châu 2021-2022

732/QĐ-UBND ngày 

31/8/2021
            4,769 

80
CSHT Cụm dân cư Đồng Nau Mưa, thôn Cầu 

Đồng 9, 10, xã Ngọc Lý
Trung tâm PTQĐ 2021-2022

7865/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2021
            9,460 

81  Khu dân cư thôn Hàm Rồng Ngọc Thiện 2021-2022
6744/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021
          14,483 

82
Cụm dân cư thôn Thúy Cầu Hội Phú  đường 

Hương Mai Song Vân GĐ 1
Ngọc Vân 2021-2022

456/QĐ-UBND ngày 

04/6/2021
          16,905 

83 Khu dân cư Đồng Hương, Phúc Lễ Phúc Hòa 2021-2022
871/QĐ-UBND ngày 

07/11/2020
            7,351 

84
CSHT Cụm dân cư đối diện ông Dục, xã Quang 

Tiến
Trung tâm PTQĐ 2021-2022

8703/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2021
            7,188 

85 CSHT Cụm dân cư thôn Quyên, xã Tân Trung Tân Trung 2021-2022
8076/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2021
          11,428 

86
Khu đô thị Đồng cửa đầu (chuyển mục đích từ đất 

TMDV)
Trung tâm PTQĐ 2021-2022

9216/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2021
            5,798 

87 Đất ở Văn Chỉ  (Nhà văn hóa thôn Bùi cũ) TT Cao Thượng 2021-2022
636/QĐ-UBND ngày 

23/7/2021
          14,990 

88 Khu Chuôm Nho Bãi Ban (ngoài dự án huyện) TT Nhã Nam 2021-2022
1396/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021
          19,733 

89 Khu dân cư dộc nếp thôn Kim Tràng Việt Lập 2021-2022
7501/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2021
          11,863 

90 CSHT Cụm dân cư thôn Cầu Cần, xã Việt Lập Việt Lập 2021-2022
8695/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2021
            9,284 

91
Khu dân cư cạnh NVH thôn Ải, Rộc Đình thôn Cả - 

gđ2
Ngọc Thiện 2021-2022

7502/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2021
            1,342 

92 Khu dân cư Cầu Trại, Việt Ngọc Việt Ngọc 2021-2022
7300/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021
          11,302 
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93 Khu dân cư thôn Chợ, Tân Lập, Giữa An Dương 2021-2025
1089/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          15,200 

94 Khu dân cư thôn Đồng Ván, thôn Gạc An Dương 2021-2025
1090/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          15,200 

95
Khu dân cư Đức Hiệu (Bám đường Cao Xá - Lam 

Cốt
Cao Xá 2021

1091/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          14,400 

96 Khu dân cư Đồng Bông, thôn Trại Cao Xá 2021
1092/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          14,400 

97 Khu dân cư Đồng Xi thôn Chúc Đại Hóa 2021
1094/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          12,480 

98 Khu dân cư Phú Thành Đại Hóa Đại Hóa 2021
1093/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          28,000 

99 Khu dân cư thôn Chản - giai đoạn 1 Đại Hóa 2021
1095/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          15,200 

100
Khu dân cư cửa NVH thôn Me Điền (bám đường 

Cao Xá - Lam Cốt)
Đại Hóa 2021

1096/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
            4,960 

101
Khu dân cư tập trung thôn Phố Thễ khu NVH Phố 

Thễ (GĐ1)
Lan Giới 2021

1097/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
            8,000 

102 Khu dân cư trung tâm xã Liên Chung Liên Chung
1098/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          15,200 

103 Khu dân cư Lãn Tranh gđ 2 Liên Chung
1099/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          12,800 

104 Khu dân cư Bờ Hôi, thôn Sấu - giai đoạn 2 Liên Chung 2021
995/QĐ-UBND ngày 

18/10/2021
          13,520 

105 Dự án dân cư đồng Lời thôn Chung Liên Sơn 2021
1101/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          12,000 

106 Dự án dân cư Đồng Đo, thôn Chiềng Liên Sơn 2021
1102/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          14,400 

107
Khu dân cư tập trung khu Đồng Cửa, thôn Quang 

Châu - giai đoạn 2
Ngọc Châu 2021

1103/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          18,080 

108
Khu dân cư tập trung khu Đồng Cửa, thôn Quang 

Châu - giai đoạn 3
Ngọc Châu 2021

1104/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          34,800 

109 Dự án dân cư thôn Cầu Đồng 9 - GĐ 1 Ngọc Lý 2021
1105/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          14,400 
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110 Khu dân cư Đồi Rồng Ngọc Lý
1106/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          16,000 

111 Khu ngã tư Làng Đồng (đường đi UBND xã) Ngọc Lý 2021
1107/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
            2,800 

112 Dự án dân cư thôn Đồng Lim 1, Đồng Lim 2 Ngọc Lý 2021           16,000 

113 Khu dân cư thôn Bỉ ( KDC Tiền Phong) Ngọc Thiện
1109/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          24,000 

114 Khu dân cư Đồi Mạ (giáp CCN) - GĐ 1 Ngọc Thiện
1110/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021
          24,000 

115 Cụm dân cư Thúy Cầu Hội Phú  - gđ 2 Ngọc Vân 2021
1111/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          26,400 

116 Cụm dân cư thôn Thúy Cầu (Đồi ông Chương) Ngọc Vân
1112/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
            9,520 

117
Khu dân cư khu thôn Lân Thịnh

 (cạnh cây xăng Lân Thịnh)
Phúc Hòa 2021

1114/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
            8,000 

118 Khu dân cư Đồng Mạ, Yên Lý Phúc Sơn 2021
1115/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          28,000 

119 Khu dân cư Đồng Cửa Làng, thôn Yên Lý Phúc Sơn
1116/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          12,000 

120
Cụm dân cư Dốc Đỏ, thôn Chính Ngoài, Trấn 

Thành
Quang Tiến

1117/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          34,800 

121
Cụm dân cư Đối diện ông Dục thôn Trấn Thành, 

xã Quang Tiến (GĐ2)
Quang Tiến 2021

1118/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          16,000 

122 Khu DC Cửa đình thôn Phú Khê Quế Nham
1119/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
            2,400 

123 KDC Cây Xừng, Quế Nham Quế Nham
1120/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
            4,800 

124 Trạm Bơm Ba Làng, Quế Nham Quế Nham
1121/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
            1,440 

125 Khu Đồng Riệc Đồng Mái, thôn Ba Làng Quế Nham 2021
1122/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          20,000 

126 Khu dân cư sau ông Nộm, thôn Bùi Song Vân 2021
1123/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
            5,600 
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127 Khu bờ Phơi, cửa Biếu, thôn Đông Lai giai đoạn 1 Song Vân 2021
1124/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          28,000 

128 Khu Dân cư Đồng Điều 7(GĐ 1) Tân Trung 2021
1125/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          28,000 

129
Khu dân cư Văn Chỉ  (Nhà văn hóa thôn Bùi cũ), 

TDP Phố Bùi
TT Cao Thượng 2021

636/QĐ-UBND ngày 

23/7/2021
            8,000 

130
Khu dân cư Thiếm - Đình Giã (cạnh trường MN 

khu B)
TT Cao Thượng 2021

1127/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
            8,000 

131 Khu dân cư Nguộn,TTCT (cạnh nhà Ông Thắng) TT Cao Thượng
1395/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021
          10,000 

132 Khu dân cư Tiền,TTCT (cạnh nhà Chị Minh Tin) TT Cao Thượng
1394/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021
            4,000 

133 Khu dân cư Đồng Xuân TT Cao Thượng
1128/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          11,200 

134 Khu dân cư Chuôm Nho Bài TT Cao Thượng
1129/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          16,000 

135 Khu dân cư Chuôm Nho Tân Quang TT Cao Thượng
1130/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021
          12,000 

136
Khu dân cư thôn Trong Giữa (Đồng Tơ, Nghè 

Mẩy)
Việt Lập 2021

1145/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2021
          31,200 

137 Khu dân cư truước cửa UBND xã Việt Lập
1151/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2021
            8,800 

138 Khu Dân cư Đồng Sen Việt Lập Việt Lập 2021
1146/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2021
          13,600 

139 Khu dân cư thôn An Lạc Việt Ngọc 2021-2022
1147/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2021
            2,400 

140 Khu dân cư thôn Ngùi (khu 1 và 2) Việt Ngọc
1148/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2021
          11,200 

141
Khu dân cư cổng trường THCS Việt Ngọc (thôn 

Tân Thể)
Việt Ngọc

1149/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2021
            2,400 

142 Khu dân cư Nành Tón Việt Ngọc 2021-2022
1150/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2021
          24,000 

143 Khu dân cư Đồng Sỏi, Tiến Sơn (gđ2) Hợp Đức 2021-2022
1207/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2021
            5,600 
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144 Khu dân cư thôn Quất xã Hợp Đức Hợp Đức
8696/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2021
            5,200 

145
Hạ tầng khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu, thị trấn 

Cao Thượng, huyện Tân Yên.
TT Cao Thượng 2021-2023

6486/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020
        133,880 

146
Hạ tầng khu đô thị Chuôn Nho, thị trấn Nhã Nam, 

huyện Tân Yên.
TT Nhã Nam 2021-2023

6414/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2020
        176,213 

147 Khu dân cư Thượng Đồn Liên Sơn Liên Sơn 2022-2023

148 Khu dân Đình Thông xã Ngọc Vân Ngọc Vân 2022-2023

149 Khu dân cư trung tâm xã Tân Trung Tân Trung 2022-2023

150
Khu dân cư  Tiền Phong   Xã Ngọc Thiện 

(BQLDA)
Ngọc Thiện 2022-2023

151 Khu dân cư  Trung tâm xã Liên Chung (BQLDA)) Liên Chung 2022-2024

152 Đo đạc, quy hoạch,…

153 Giảm nợ, công trình quyết toán, chưa phân bổ



Tổng cộng

1
Dự án đường từ QL17 vào khu đô thị Đồng Chủ - 

Đồng Cầu, TT Cao Thượng

2 Đường từ QL17 (đoạn gần TTNN) đi Phúc Sơn

3
 Xây dựng Đền thờ Lương Văn Nắm và hạng mục 

phụ trợ

4
Xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm hành chính 

công huyện Tân Yên

5
Xây dựng hầm họp và hạ tầng cơ sở  khu căn cứ 

chiến đấu của  huyện  (ccchđ1/huyện)

6
Đường quy hoạch từ QL17 (đoạn khu dân cư Văn 

Miếu, Việt Lập) đi tỉnh lộ 298, huyện Tân Yên.

7
Dải phân cách và hệ thống cây xanh CCN Đồng 

Đình, thị trấn Cao Thượng

8
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải TTNN

9
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải xã Ngọc Vân

10 Trung tâm Hội Nghị huyện

11 Hệ thống đèn chiếu sáng  từ TTCT đi Quế Nham

12 Đường từ QL17 đi Phú Khê Quế Nham

Danh mục dự ánSTT

 NS cấp 

tỉnh 

 NS cấp 

huyện 

 NS cấp tỉnh, 

tiền vay 

QĐT tỉnh 

 NS cấp 

huyện 
 NSTW 

 NS tỉnh+ 

vốn vay 

QĐT 

 NS huyện 

    94,000             -               -          175,133          40,800        134,333        790,940   30,000       78,940        630,000 

           6,000            6,000          13,000          13,000 

         10,800               800          10,000          48,000   30,000          18,000 

           5,000            5,000            4,000            4,000 

           2,000            2,000          25,000          25,000 

           1,000            1,000          10,000          10,000 

         40,000          40,000            6,000            6,000 

           1,000            1,000            5,000            5,000 

           7,500            7,500            2,200         1,970               230 

           2,000            2,000            6,100         1,970            4,130 

                -                   -              3,000            3,000 

                -                   -              5,000            5,000 

              300               300            5,000            5,000 

 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021  Kế hoạch vốn năm 2022 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSNN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của UBND huyện)

Biểu  số 80/CK-NSNN

 ĐVT:  Triệu đồng 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lƣợng hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021 



Danh mục dự ánSTT

13
Đường Song vân đi Ngọc thiện (đoạn ĐT295- cây 

xăng Song Vân đi thôn Ải, xã Ngọc Thiện

14
Đường TL295 (cống Mọc) đi TL298 (đoạn cống 

Mắm), TTCT

15
 Xây dựng Đền thờ Lương Văn Nắm và hạng mục 

phụ trợ ( giai đoạn 2)

16
Đường HQV (đoạn tiếp nối từ BCHQS huyện đi 

ĐT 295 đến xã Hợp Đức)

17
Đường nội thị Đình Giã (đoạn từ QL17 đi ĐT295, 

TT Cao Thượng); 1,2 km

18
Hệ thống Đèn chiếu sáng từ TTNN (đoạn Tiến 

Phan, đi Đồng Điều Tân Trung)

19
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải  xã Việt Ngọc

20
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải  xã Ngọc Thiện

21
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải  xã Cao Xá

22
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải TTCT

23
Nhà xưởng, Lò rác  và hệ thống phụ kiện xử lý rác 

thải xã Quế Nham

24 Đường vào Khu xử lý rác Ngọc Vân

25
Khu dân cư Đô thị Tiền Cao Xá ( Cạnh CCN 

Đồng Đình TTCT)

26
Đường từ QL17 (đoạn Khu dân cư Tân Sơn - Liên 

Sơn) đi Đồng Điều Tân Trung (đoạn cổng xây) 

 NS cấp 

tỉnh 

 NS cấp 

huyện 

 NS cấp tỉnh, 

tiền vay 

QĐT tỉnh 

 NS cấp 

huyện 
 NSTW 

 NS tỉnh+ 

vốn vay 

QĐT 

 NS huyện 

 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021  Kế hoạch vốn năm 2022 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lƣợng hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021 

              300               300            5,000            5,000 

              300               300            4,000            4,000 

                -                   -              4,000            4,000 

              300               300          32,000          32,000 

              300               300            3,000            3,000 

           1,000            1,000 

           3,500            3,500 

           3,500            3,500 

           3,500            3,500 

           2,500            2,500 

           2,500            2,500 

           5,000            5,000 

           2,000            2,000 

           1,700            1,700 



Danh mục dự ánSTT

27
Đường kết nối từ ĐT294b đi ĐT 398b (đoạn Cầu 

Bùi xã Song Vân qua Ngọc Châu đi xã Ngọc Lý)

28 Đường từ CCN Đồng Đình đi TL298

29
Đường từ KDC Chuôm Nho đi Cầu Trắng TTNN 

(600m)

30
Đường QH từ trường tiểu học Liên Chung đi TL 

398B

31 Đường từ InTermax Ngọc Vân đi Việt Ngọc

32 Khu Trung tâm Thể thao huyện

33 Khu tâm linh sinh thái Núi mấy

34
 DA Hạ tầng khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu, thị 

trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

35
DA Hạ tầng khu đô thị Chuôn Nho, thị trấn Nhã 

Nam, huyện Tân Yên.

36 Xây mới nhà lớp học  trường Tiểu học An Dương

37 NLH 18 phòng trường THCS Đại Hóa

38
Đường từ TL294 (đoạn từ UBND xã) đi Lan Giới 

(1,6km)

39
Trường THCS Hợp Đức; Hạng mục: Nhà lớp học 

15 phòng

40
Trường Mầm non trung tâm, HM: Nhà lớp học 12 

phòng và công trình phụ trợ

41
Cải tạo nâng cấp đường từ gốc Đa Đông Thành, xã 

Lam Cốt đi xã Song Vân

 NS cấp 

tỉnh 

 NS cấp 

huyện 

 NS cấp tỉnh, 

tiền vay 

QĐT tỉnh 

 NS cấp 

huyện 
 NSTW 

 NS tỉnh+ 

vốn vay 

QĐT 

 NS huyện 

 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021  Kế hoạch vốn năm 2022 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lƣợng hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021 

           1,700            1,700 

           1,700            1,700 

           1,700            1,700 

           1,700            1,700 

           1,700            1,700 

           1,200            1,200 

              600               600 

         20,765          20,765 

         19,235          19,235 

           6,000            5,000 

           6,000            5,000 

           9,000            5,000 

           7,000            6,000 

           6,000            5,000 

           4,500            2,000 



Danh mục dự ánSTT

42 Đường BTXM từ UBND xã đi Tiến Thắng

43 Xây mới 12 phòng học trường MN

44
Trường THCS Liên Chung, Hạng mục: Mở rộng 

khuôn viên, xây mới Nhà chức năng và các hạng 

mục phụ trợ

45
Xây dựng 8P học trường MN khu Lãn Tranh, xã 

Liên Chung
46 Xây mới Cầu Chẹm, thôn Sấu, xã Liên Chung

47 NLH  trường Tiểu học Ngọc Thiện 1

48
Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà lớp học 

3 tầng, 15 phòng, Nhà Hiệu bộ và các hạng mục 

phụ trợ

49
Trường THCS Ngọc Vân, Hạng mục: Nhà Hiệu bộ 

và các hạng mục phụ trợ

50
Xây mới 18P học khu A trường Tiểu học Ngọc 

Vân

51
Trường Tiểu học Phúc Sơn, Hạng mục: Nhà lớp 

học 12 phòng; Nhà hiệu bộ 

52
Xây mới nhà lớp học 15 phòng và công trình phụ 

trợ trường TH Nguyên Hồng

53
Xây dựng 8P học chức năng trường THCS Quế 

Nham 

54
Xây mới khu nhà hiệu bộ, và công trình phụ trợ 

trường Tiểu học Quế Nham

55
Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học Quế Nham 

(HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học)

56
Trường Tiểu học Song Vân, Hạng mục: Nhà lớp 

học 18 phòng

57 Tu bổ, tôn tạo Chùa Đồng Điều, xã Tân trung

58
Trường Tiểu học Tân Trung, Hạng mục: Nhà lớp 

học 18 phòng

 NS cấp 

tỉnh 

 NS cấp 

huyện 

 NS cấp tỉnh, 

tiền vay 

QĐT tỉnh 

 NS cấp 

huyện 
 NSTW 

 NS tỉnh+ 

vốn vay 

QĐT 

 NS huyện 

 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021  Kế hoạch vốn năm 2022 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lƣợng hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021 

           7,000            6,000 

           7,000            6,000 

           6,000            5,000 

           4,000            3,000 

           4,000            3,000 

           7,600            4,000 

         12,000            8,000 

           7,200            5,000 

           7,000            6,000 

           6,000            5,000 

           8,000            7,000 

           5,500            4,000 

           4,000            3,000 

           5,000            4,000 

           7,000            6,000 

         12,000          11,000 

         12,000            8,000 



Danh mục dự ánSTT

59 Nhà Nội trú học sinh trường THCS

60
Cải tạo nâng cấp đường từ QL17 đi đường nội thị 

mới Phố Bùng - Tiến Phan

61
Trường THCS Việt Ngọc, Hạng mục: Nhà lớp học 

12 phòng
62 NLH 16 phòng trường THCS

63 CSHT Cụm dân cư thôn Cầm,  Am Ngàn, Tiêu

64 Khu dân cư thôn Hạ- GĐ1

65 Khu dân cư thôn Ngọc Yên Ngoài, xã Cao Xá

66
CSHT Cụm dân cư Đối diện Trường Mầm non 

thôn Ngoài, Cầu Tẩy, xã Cao Xá GĐ1

67
CSHT Cụm dân cư Cống gạch thôn Quang Lâm, 

xã Đại Hóa

68 Khu dân cư Đồng Dộc, Liên Cao-GĐ 1 

69
Khu dân cư trung tâm xã (khu Đồng Sỏi, thôn Lục 

Liễu Trên -Cạnh nhà Bia) xã Hợp Đức - GĐ 1

70
Khu dân cư Đồng Sỏi thôn Lục Liễu trên giai đoạn 

3

71 Khu dân cư thôn Chính Thễ (sau UBND xã)

72 Khu đồng giếng thôn Ngòi Lan

73 Khu cửa Đình Thôn Bình Minh

74
Khu dân cư Bờ Mới, thôn Hậu (từ nhà ông Phan đi 

trường Tiểu học)

75 Khu dân cư Lãn Tranh 1

 NS cấp 

tỉnh 

 NS cấp 

huyện 

 NS cấp tỉnh, 

tiền vay 

QĐT tỉnh 

 NS cấp 

huyện 
 NSTW 

 NS tỉnh+ 

vốn vay 

QĐT 

 NS huyện 

 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021  Kế hoạch vốn năm 2022 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lƣợng hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021 

           8,000            3,000 

         13,200            6,000 

           5,000            4,000 

           5,000            4,000 

           3,000            3,000 

           2,200            2,200 

           1,900            1,900 

           2,000            2,000 

           2,445            2,445            1,500            1,500 

           4,000            4,000 

           6,500            6,500 

           3,800            3,800 

              700               700 

              700               700 

              700               700 

           3,500            3,500 

           4,000            4,000 



Danh mục dự ánSTT

76
CSHT Cụm dân cư Na Cau,  thôn Hậu, xã Liên 

Chung

77
CSHT Cụm dân cư Ngã Ba Đình Nẻo thôn Chung 

1, xã Liên Sơn

78 Dự án dân cư đồng Nghĩa trang thôn Chung

79
CSHT Cụm dân cư Cửa Kho thôn Khánh Ninh, xã 

Ngọc Châu

80
CSHT Cụm dân cư Đồng Nau Mưa, thôn Cầu 

Đồng 9, 10, xã Ngọc Lý

81  Khu dân cư thôn Hàm Rồng 

82
Cụm dân cư thôn Thúy Cầu Hội Phú  đường 

Hương Mai Song Vân GĐ 1

83 Khu dân cư Đồng Hương, Phúc Lễ

84
CSHT Cụm dân cư đối diện ông Dục, xã Quang 

Tiến

85 CSHT Cụm dân cư thôn Quyên, xã Tân Trung

86
Khu đô thị Đồng cửa đầu (chuyển mục đích từ đất 

TMDV)

87 Đất ở Văn Chỉ  (Nhà văn hóa thôn Bùi cũ)

88 Khu Chuôm Nho Bãi Ban (ngoài dự án huyện)

89 Khu dân cư dộc nếp thôn Kim Tràng

90 CSHT Cụm dân cư thôn Cầu Cần, xã Việt Lập

91
Khu dân cư cạnh NVH thôn Ải, Rộc Đình thôn Cả - 

gđ2

92 Khu dân cư Cầu Trại, Việt Ngọc 

 NS cấp 

tỉnh 

 NS cấp 

huyện 

 NS cấp tỉnh, 

tiền vay 

QĐT tỉnh 

 NS cấp 

huyện 
 NSTW 

 NS tỉnh+ 

vốn vay 

QĐT 

 NS huyện 

 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021  Kế hoạch vốn năm 2022 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lƣợng hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021 

           5,000            5,000 

           3,000            3,000 

           3,000            3,000 

           1,888            1,888            1,500            1,500 

           3,500            3,500 

           4,600            4,600 

           6,000            6,000 

           3,000            3,000 

           3,000            3,000 

           4,000            4,000 

           2,800            2,800 

           6,500            6,500 

           6,940            6,940 

           5,000            5,000 

           5,000            5,000 

              800               800 

           4,000            4,000 



Danh mục dự ánSTT

93 Khu dân cư thôn Chợ, Tân Lập, Giữa

94 Khu dân cư thôn Đồng Ván, thôn Gạc

95
Khu dân cư Đức Hiệu (Bám đường Cao Xá - Lam 

Cốt

96 Khu dân cư Đồng Bông, thôn Trại

97 Khu dân cư Đồng Xi thôn Chúc

98 Khu dân cư Phú Thành Đại Hóa

99 Khu dân cư thôn Chản - giai đoạn 1

100
Khu dân cư cửa NVH thôn Me Điền (bám đường 

Cao Xá - Lam Cốt)

101
Khu dân cư tập trung thôn Phố Thễ khu NVH Phố 

Thễ (GĐ1)

102 Khu dân cư trung tâm xã Liên Chung 

103 Khu dân cư Lãn Tranh gđ 2

104 Khu dân cư Bờ Hôi, thôn Sấu - giai đoạn 2

105 Dự án dân cư đồng Lời thôn Chung

106 Dự án dân cư Đồng Đo, thôn Chiềng

107
Khu dân cư tập trung khu Đồng Cửa, thôn Quang 

Châu - giai đoạn 2

108
Khu dân cư tập trung khu Đồng Cửa, thôn Quang 

Châu - giai đoạn 3

109 Dự án dân cư thôn Cầu Đồng 9 - GĐ 1

 NS cấp 

tỉnh 

 NS cấp 

huyện 

 NS cấp tỉnh, 

tiền vay 

QĐT tỉnh 

 NS cấp 

huyện 
 NSTW 

 NS tỉnh+ 

vốn vay 

QĐT 

 NS huyện 

 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021  Kế hoạch vốn năm 2022 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lƣợng hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           2,000            2,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,500            1,500 

           1,500            1,500 

           1,500            1,500 

           1,500            1,500 

           1,500            1,500 

           2,000            2,000 

           1,000            1,000 



Danh mục dự ánSTT

110 Khu dân cư Đồi Rồng

111 Khu ngã tư Làng Đồng (đường đi UBND xã)

112 Dự án dân cư thôn Đồng Lim 1, Đồng Lim 2

113 Khu dân cư thôn Bỉ ( KDC Tiền Phong)

114 Khu dân cư Đồi Mạ (giáp CCN) - GĐ 1

115 Cụm dân cư Thúy Cầu Hội Phú  - gđ 2

116 Cụm dân cư thôn Thúy Cầu (Đồi ông Chương)

117
Khu dân cư khu thôn Lân Thịnh

 (cạnh cây xăng Lân Thịnh)

118 Khu dân cư Đồng Mạ, Yên Lý

119 Khu dân cư Đồng Cửa Làng, thôn Yên Lý

120
Cụm dân cư Dốc Đỏ, thôn Chính Ngoài, Trấn 

Thành

121
Cụm dân cư Đối diện ông Dục thôn Trấn Thành, 

xã Quang Tiến (GĐ2)

122 Khu DC Cửa đình thôn Phú Khê

123 KDC Cây Xừng, Quế Nham

124 Trạm Bơm Ba Làng, Quế Nham

125 Khu Đồng Riệc Đồng Mái, thôn Ba Làng

126 Khu dân cư sau ông Nộm, thôn Bùi

 NS cấp 

tỉnh 

 NS cấp 

huyện 

 NS cấp tỉnh, 

tiền vay 

QĐT tỉnh 

 NS cấp 

huyện 
 NSTW 

 NS tỉnh+ 

vốn vay 

QĐT 

 NS huyện 

 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021  Kế hoạch vốn năm 2022 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lƣợng hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021 

           1,000            1,000 

              500               500 

           1,000            1,000 

           1,200            1,200 

           1,200            1,200 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

              500               500 

           1,500            1,500 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

              400               400 

              700               700 

              400               400 

           1,000            1,000 

              700               700 



Danh mục dự ánSTT

127 Khu bờ Phơi, cửa Biếu, thôn Đông Lai giai đoạn 1

128 Khu Dân cư Đồng Điều 7(GĐ 1)

129
Khu dân cư Văn Chỉ  (Nhà văn hóa thôn Bùi cũ), 

TDP Phố Bùi

130
Khu dân cư Thiếm - Đình Giã (cạnh trường MN 

khu B)

131 Khu dân cư Nguộn,TTCT (cạnh nhà Ông Thắng)

132 Khu dân cư Tiền,TTCT (cạnh nhà Chị Minh Tin)

133 Khu dân cư Đồng Xuân

134 Khu dân cư Chuôm Nho Bài 

135 Khu dân cư Chuôm Nho Tân Quang 

136
Khu dân cư thôn Trong Giữa (Đồng Tơ, Nghè 

Mẩy)

137 Khu dân cư truước cửa UBND xã

138 Khu Dân cư Đồng Sen Việt Lập

139 Khu dân cư thôn An Lạc

140 Khu dân cư thôn Ngùi (khu 1 và 2)

141
Khu dân cư cổng trường THCS Việt Ngọc (thôn 

Tân Thể)

142 Khu dân cư Nành Tón

143 Khu dân cư Đồng Sỏi, Tiến Sơn (gđ2)

 NS cấp 

tỉnh 

 NS cấp 

huyện 

 NS cấp tỉnh, 

tiền vay 

QĐT tỉnh 

 NS cấp 

huyện 
 NSTW 

 NS tỉnh+ 

vốn vay 

QĐT 

 NS huyện 

 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021  Kế hoạch vốn năm 2022 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lƣợng hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

              700               700 

              300               300 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

           1,000            1,000 

              400               400 

           1,000            1,000 

              400               400 

           1,000            1,000 

              800               800 



Danh mục dự ánSTT

144 Khu dân cư thôn Quất xã Hợp Đức

145
Hạ tầng khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu, thị trấn 

Cao Thượng, huyện Tân Yên.

146
Hạ tầng khu đô thị Chuôn Nho, thị trấn Nhã Nam, 

huyện Tân Yên.
147 Khu dân cư Thượng Đồn Liên Sơn 

148 Khu dân Đình Thông xã Ngọc Vân 

149 Khu dân cư trung tâm xã Tân Trung

150
Khu dân cư  Tiền Phong   Xã Ngọc Thiện 

(BQLDA)

151 Khu dân cư  Trung tâm xã Liên Chung (BQLDA))

152 Đo đạc, quy hoạch,…

153 Giảm nợ, công trình quyết toán, chưa phân bổ

 NS cấp 

tỉnh 

 NS cấp 

huyện 

 NS cấp tỉnh, 

tiền vay 

QĐT tỉnh 

 NS cấp 

huyện 
 NSTW 

 NS tỉnh+ 

vốn vay 

QĐT 

 NS huyện 

 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021  Kế hoạch vốn năm 2022 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Tổng số 

 Chia theo nguồn vốn 

 Giá trị khối lƣợng hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021 

              800               800 

    40,765          40,765          20,765          20,000          24,235          24,235 

    53,235          53,235          19,235          34,000          26,765          26,765 

         17,000       15,000            2,000 

         16,500       15,000            1,500 

         16,500       15,000            1,500 

         16,500       15,000            1,500 

         16,500       15,000            1,500 

         26,440          26,440 

         29,560          29,560 
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